
 CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA - 2020
---------------------------------

25m Súng ngắn ổ quay nam
Ngày 26 tháng 06 năm 2020 KT 575

 KLQG DBKT 560
Cá nhân 590 Phạm Cao Sơn - Hải Phòng - Cúp QG 2003 Cấp I 550

XH HỌ VÀ TÊN NĂM 
SINH ĐƠN VỊ

THÀNH TÍCH ĐẲNG 
CẤP GHI CHÚ

10 20 30 40 50 60 CỘNG

1 Đậu Văn Đông 1985 Quân đội 96 96 96 99 98 99 584 Vàng
2 Hà Minh Thành 1985 Quân đội 95 95 96 94 96 100 576 Bạc
3 Vũ Tiến Nam 1998 Quân đội 89 95 96 100 97 98 575 Đồng
4 Nguyễn Minh Quân 2003 Quân đội 92 95 92 99 93 94 565
5 Phan Công Minh 1994 TP HCM 95 92 92 92 100 93 564
6 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 95 86 90 98 93 97 559
7 Trương Quang Huy 2004 Quân đội 84 87 81 89 92 97 530
8 Trần Minh Đức 2000 Quân đội 83 81 92 91 90 88 525
9 Trần Công Hiếu 1996 TP HCM 90 94 89 56 66 94 489

25m Súng ngắn ổ quay nam - Đồng đội
Ngày 26 tháng 06 năm 2020

 KLQG
Đồng đội 1.748 Quân đội - Vô địch QG 2011

XH HỌ VÀ TÊN NĂM 
SINH ĐƠN VỊ

THÀNH TÍCH ĐỒNG 
ĐỘI GHI CHÚ

10 20 30 40 50 60 CỘNG

1 Đậu Văn Đông 1985 Quân đội 96 96 96 99 98 99 584 Vàng
Hà Minh Thành 1985 95 95 96 94 96 100 576
Nguyễn Minh Quân 2003 92 95 92 99 93 94 565 1.725



2 Vũ Tiến Nam 1998 Quân đội 89 95 96 100 97 98 575 Bạc
Trương Quang Huy 2004 84 87 81 89 92 97 530
Trần Minh Đức 2000 83 81 92 91 90 88 525 1.630

3 Phan Công Minh 1994 TP HCM 95 92 92 92 100 93 564 Đồng
Phan Xuân Chuyên 1993 95 86 90 98 93 97 559
Trần Công Hiếu 1996 90 94 89 56 66 94 489 1.612

TRỌNG TÀI GIÁM SÁT TRỌNG TÀI PHÚC TRA TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI TỔNG HỢP



Vũ Thị ANh Đào Cung Bỉnh Di Đinh Thị Tố Loan Phạm Cao Sơn


